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  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    m p  n -     t   p   n t  : Bà Nguyễn Thị Triều.       

         t  m n  n   n: Ông Bùi Đức Thuận. 

                                                   Ông  Ngô Văn Nghị.  

- Thư     h         Ông Đoàn Nhữ Thật - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tây Sơn.  

         -                 h     T    ơ      h    h    h  h        h       : Bà 

Nguyễn Đồng Việt - Kiểm sát viên.   
 

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

11/2020/TLST-HS ngaøy 16 thaùng 11 naêm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 17/2020/QĐXXST-HS ngày 16/12/2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

01/2021/HSST-QĐ ngày 06/01/2021 đối với bị cáo:   

Mạc Trường V, sinh năm 1984 tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; Hộ khẩu 

thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ  A, khối B, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định; 

nghề nghiệp: Cơ khí; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không, quốc tịch: Việt Nam; cha: Mạc Thế Q (sinh năm 1963), mẹ: Nguyễn 

Thị Thanh H (sinh năm 1965); vợ: Phạm Thị Tuyết H (sinh năm 1986); con: có 04 

người, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Chưa. Bị 

cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 26/8/2020 

cho đến nay; bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
 

 - Người bị hại:  

 Bà Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1987; 

 Địa chỉ: Thôn K, xã B, huyện T, tỉnh Bình Định.   
 

 - Người làm chứng:  

 + Mai Nguyễn Xuân G, sinh năm 2008; 



 Người giám hộ: Bà Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1987 (mẹ ruột); 

 Địa chỉ: Thôn K, xã B, huyện T, tỉnh Bình Định. 

 + Nguyễn Thành N, sinh năm 1968; 

 Địa chỉ: Thôn K, xã B, huyện T, tỉnh Bình Định (có đơn xin vắng mặt). 

 + Mai Tấn D, sinh năm 1968; 

 Địa chỉ: Thôn K, xã B, huyện T, tỉnh Bình Định (có đơn xin vắng măt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:  

Khoảng 07 giờ ngày 06/8/2020, Mạc Trường V điều khiển xe mô tô biển số 

77X3-3913 đến quán của ông Mai Tiến D để ăn sáng thì gặp ông Nguyễn Thành N 

nên 02 người rủ nhau uống rượu. Trong quá trình ngồi uống rượu, V nhiều lần gọi 

chị Nguyễn Thị Thu T xin đá lạnh uống nước. Khoảng 11 giờ cùng ngày, V tiếp 

tục cầm ca sang nhà chị T để xin đá. Khi V đi vào phòng khách thì thấy chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Realme 5i, vỏ màu xanh của chị T để trên bàn, không có ai 

trông coi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt, V lấy điện thoại bỏ vào túi quần rồi đi ra. 

Vừa lúc này, chị T từ nhà bếp đi lên hỏi: “ xin đá hắn” thì V nói: “thôi khỏi” rồi đi 

về quán, điều khiển xe môtô đi về nhà. V mở điện thoại đã chiếm đoạt ra xem thì 

thấy bị cài mật khẩu nên mang đến tiệm sửa chữa điện thoại Thanh P của anh Phan 

Thanh P để mở khóa thì bị lực lượng Công an phát hiện tạm giữ chiếc điện thoại di 

động và mời V về Cơ quan điều tra làm việc. 

Ngày 13/8/2020, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tây 

Sơn kết luận: Tại thời điểm bị chiếm đoạt, điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5i, 

màn hình cảm ứng, vỏ màu xanh, kiểu máy: RMX 2030, số Imei 1: 

862386040362592, số Imei 2: 862386040362584 có giá trị là 2.167.000 đồng.  

Vật chứng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn đã thu giữ gồm:  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5i, màn hình cảm ứng, vỏ màu 

xanh, kiểu máy: RMX 2030, số Imei 1: 862386040362592, số Imei 2: 

862386040362584; 

- 01 hộp giấy màu vàng dòng chữ Realme, có dán giấy màu trắng ở một mặt, 

trong đó có ghi: Tên hàng: Điện thoại DĐ RMX 2030, màu sắc: Xanh nước biển, 

Imei 1: 862386040362592, Imei 2: 862386040362584; 

- 01 quyển sổ nhỏ màu trắng , bìa ngoài có dòng chữ Realme. Trang phần 

dành riêng cho khách hàng có nội dung: Tên: Ng
~
 Thị Thu T, số điện thoại: 

0984.249.941, địa chỉ: TSBĐ, Email: nguyenthithutuyetmpl@gmail.com, mk: 

myphung9999; thời gian bảo hành: 05/4/2020 đến 2021. 

Cơ quan điều tra đã trả lại các đồ vật trên cho chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị 

Thu T. Quá trình điều tra, bị hại Nguyễn Thị Thu T đã nhận lại tài sản và có đơn 

bãi nại về dân sự.  



 

 

Tại bản Cáo trạng số 40/CT-VKSTS ngày 13/11/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tây Sơn đã truy tố bị cáo Mạc Trường V về tội "Trộm cắp tài sản" theo 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn giữ nguyên 

quan điểm như  Cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo 

Mạc Trường V phạm tội “ Trộm cắp tài sản”. 

* Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017;  xử phạt bị cáo Mạc Trường V mức án từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo 

không giam giữ; khấu trừ từ 10%  đến 12% thu nhập hàng tháng của bị cáo.  
 

* Về bồi thường thiệt hại: Bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại, bị hại 

không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên miễn xét. 
 

Bị cáo, người bị hại không có ý kiến tranh luận về quan điểm luận tội cũng 

như đề nghị giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại 

phiên tòa.  
 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Đồng ý với luận tội của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tây Sơn và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tây 

Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người 

bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 
 

[2] Trên cơ sở lời khai nhận của bị cáo, lời khai của người bị hại, lời khai 

của người làm chứng cùng với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã xác 

định:  

Khoảng 11 giờ ngày 06/8/2020, tại nhà ở của chị Nguyễn Thị Thu T, bị cáo 

Mạc Trường V đã có hành vi lén lút chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại di động hiệu 

Realme 5i, vỏ màu xanh, có giá trị 2.167.000 đồng của chị Nguyễn Thị Thu T đang 

để trên bàn phòng khách trong nhà. Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình 



sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý; do đó bị cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, 

tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau: “1. Ngườ  nào tr m  ắp tà  sản     

ngườ  k     ó g   trị từ     tr ệu đồng đến  ướ  năm mươ  tr ệu đồng  oặ   ướ  

    tr ệu đồng n ưng t u   m t trong     trường  ợp s u đ y, t ì bị p ạt  ả  tạo 

k ông g  m g ữ đến b  năm  oặ  p ạt tù từ s u t  ng đến b  năm…” 

 [3] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản Cáo 

trạng đã nêu, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp 

với lời khai người bị hại, người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ 

vụ án. Vì vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Mạc Trường V đã phạm 

tội  “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự 

như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn truy tố là có căn cứ.  

[4] Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm 

trực tiếp đến tài sản của người khác một cách trái pháp luật mà còn gây mất trật tự 

trị an xã hội tại địa phương, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân trên địa 

bàn, do vậy cần phải xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật hình sự. Bị cáo là người đã 

trưởng thành, có đầy đủ năng lực và nhận thức được hành vi chiếm đoạt tài sản của 

người khác là trái pháp luật, là xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật 

hình sự bảo vệ nhưng vì lòng tham nên bị cáo đã lén lút chiếm đoạt 01 chiếc điện 

thoại di động hiệu Realme 5i, vỏ màu xanh, có giá trị 2.167.000 đồng. Do đó, cần 

xử phạt bị cáo nghiêm khắc theo quy định pháp luật mới có tác dụng giáo dục riêng 

và phòng ngừa chung. 

 [5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

 [6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy 

tố, cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Mạc Trường V đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị hại đã 

nhận lại tài sản, có đơn bãi nại nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017) ; bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên xét thấy 

không cần thiết cách ly bị cáo ra ngoài xã hội mà cải tạo tại địa phương cũng đủ tác 

dụng giáo dục.  

         Bị cáo Mạc Trường V khai có thu nhập bình quân mỗi tháng là 6.000.000đ 

(sáu triệu đồng) nên khấu trừ thu nhập hàng tháng để sung vào ngân sách Nhà 

nước. 
 

 [7] Về bồi thường thiệt hại: Bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại, bị hại 

không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên miễn xét. 
 

[8] Về án phí hình sự:  
 



Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Cần 

buộc  bị cáo Mạc Trường Vũ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 
 

 

Vì     lẽ tr n, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố: Bị cáo Mạc Trường V phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ 

luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt bị cáo Mạc Trường V 

09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày UBND thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định nhận được bản sao bản án và quyết định thi hành 

hình phạt. 

Giao bị cáo Mạc Trường V cho UBND thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Buộc bị cáo Mạc Trường V phải khấu trừ thu nhập hàng tháng 10% của 

6.000.000 đồng = 600.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền bị 

cáo phải nộp là 600.000 đồng/tháng x  09 tháng = 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm 

nghìn đồng). 
 

* Về bồi thường thiệt hại: Bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại, bị hại 

không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên miễn xét. 
   

* Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Mạc Trường V phải nộp 200.000đ (hai 

trăm nghìn đồng). 
 

          * Quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo và bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  
 

 rường  ợp bản  n đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật t    àn  

 n   n sự t ì ngườ  đượ  t    àn   n   n sự, ngườ  p ả  t    àn   n   n sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t    àn   n, quyền y u  ầu t    àn   n tự nguyện t    àn   n 

 oặ  bị  ưỡng   ế t    àn   n t eo quy địn  tạ      Đ ều 6, 7 và 9 Luật t    àn  

 n   n sự; t ờ    ệu t    àn   n đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 Luật t   

 àn   n   n sự. 
 



 

 

 
 

 ơ   hậ   

- TAND tỉnh Bình Định;  

- VKSND tỉnh Bình Định;  

- VKSND huyện Tây Sơn;  

- Cơ quan điều tra Công an huyện Tây Sơn;  

- Cơ quan THAHS Công an huyện Tây Sơn;  

- Chi cục THADS huyện Tây Sơn; 

- Bi cáo; bị hại; 

- Đương sự vụ án;  

- Bộ phận HSNVCS Công an huyện Tây Sơn;  

- Lưu hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                        (Đã ký) 

 

 

 
 

 

                   Nguyễn Thị Triều 
              


